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Lục Nam, ngày        tháng 4  năm 2024 

          

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Sản phẩm vi chất dinh dưỡng, vi chất của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Cải 

thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

huyện Lục Nam năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chỉnh phủ về 

việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-TTYT ngày 19/3/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Lục Nam về triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Cải thiện 

ding dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện 

Lục Nam năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTYT ngày 15/4/2024 của Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam về việc phê duyệt danh mục, số lượng mua sắm 

sản phẩm vi chất dinh dưỡng, vi chất của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Cải thiện 

dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện 

Lục Nam năm 2024. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm sản phẩm vi chất dinh dưỡng, vi chất của Tiểu dự án 2 thuộc Dự 

án 3: Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững huyện Lục Nam năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá. 

Người nhận: Dược sỹ  Nguyễn Chí Dũng. 



 

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế. 

- Điện thoại: 0942.918.911 

3. Cách thức tiếp nhận:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ chức Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

 Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá: Từ ngày 16/4/2024 đến hết 16 giờ 30 

phút ngày 28/4/2024. 

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá gửi đến Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28/4/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá  

( có danh mục, số lượng của hàng hoá yêu cầu báo giá kèm theo tại Phụ 

Lục I) 

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm: 

- Ít nhất 03 bản gốc (theo mẫu gửi kèm). 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh 

doanh mặt hàng mình tham gia báo giá. 

- Tài liệu chứng minh hàng hoá chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 - Hợp đồng mua bán hàng hoá báo giá đã hoàn thành (nếu có). 

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng DS-TT (Đăng Website); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Trí Quý 



PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MUA SẮM CỦA HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày      /4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam) 

 

TT Loại hàng hóa Thành phần 
Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Vi chất dinh dưỡng 

cho trẻ em từ 6 

tháng đến 59 tháng 

tuổi bị suy dinh 

dưỡng thấp còi 

 

Thành phần vi chất dinh dưỡng 

phải có tối thiểu 3 vi chất: 

Vitamin A (300μg đến 400μg), 

sắt (7,1mg đến 14,3mg), kẽm 

(2,3mg đến 7mg). 

Uống 

cốm, bột, hạt, 

dung dịch, 

hỗn dịch, 

siro, nhũ dịch 

Liều (Gói/ ống) 49.860 
 

12,5 mg sắt nguyên tố tương 

đương 37,5 mg sắt fumarate, 

62,5 mg sulfate heptahydrate 

hoặc 105 mg sắt gluconate 

2 

Vi chất dinh dưỡng 

cho trẻ em từ 5 tuổi 

đến dưới 16 tuổi bị 

suy dinh dưỡng 

Thành phần vi chất dinh dưỡng 

phải có tối thiểu 3 vi chất: 

Vitamin A (300μg đến 500μg), 

sắt (12,5mg đến 35,6mg sắt), 

kẽm (4,5mg đến 12mg). 

Uống 

cốm, bột, hạt, 

dung dịch, 

hỗn dịch, 

siro, nhũ dịch 

Liều (Gói/ ống) 149.080 

3 

Vi chất sắt cho trẻ 

em gái vị thành 

niên từ 12 đến dưới 

16 tuổi có kinh 

nguyệt 

Thành phần có tối thiểu từ 55mg 

đến 65mg sắt 
Uống 

Viên, cốm, 

bột, hạt, dung 

dịch, hỗn 

dịch, siro, 

nhũ dịch 

Liều 

(Viên/ống/gói) 
13.570 

60 mg sắt nguyên tố tương 

đương 180 mg sắt fumarate, 

300 mg sulfate heptahydrate 

hoặc 504 mg sắt gluconate 

 

Ghi chú: Hàm lượng, thành phần theo công thức của nhà sản xuất:  Có thể có thêm thành phần vitamin và khoáng chất khác hoặc 

protein... 

Tổng số khoản: 03 khoản 
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BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá hàng hoá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Chúng tôi, Công ty ……. có địa chỉ 

tại:………………..……, báo giá hàng hoá như sau: 

1. Danh mục hàng hoá báo giá 

STT 

Loại 

hàng 

hoá 

Tên 

hàng 

hoá 

Hàm lượng, 

thành phần 

theo công 

thức của 

nhà sản 

xuất 

Số 

giấy 

phép 

lưu 

hành  

Đường 

dùng 

Hãng 

sản 

xuất/ 

nước 

sản 

xuất 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá đã 

có 

VAT  

( đồng) 

Thành 

tiền đã 

có VAT 

(đồng) 

1.              

Tổng số tiền:   

Tổng số tiền bằng chữ:  

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí; 

MẪU BÁO GIÁ 

CÔNG TY ….. 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………., ngày          tháng        năm 2024 
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1. Báo giá có hiệu lực trong vòng: .........ngày kể từ ngày ...................  

2. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp. 

 

                                                                                                  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

           GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ 

           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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